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	Số: 311/CĐHHI-ĐT
V/v Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2011-2012.
	Hải Phòng, ngày 04 tháng 12 năm 2011


BÁO CÁO

Kính gửi: Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện công văn số: 7422/BGDĐT ngày 04/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học, theo quy định tại thông tư 09/2009/TT-BGDĐT. Trường Cao đẳng Hàng hải I xin báo cáo theo các biểu mẫu như sau:

1. Biểu mẫu số 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2011- 2012.

2. Biểu mẫu số 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2011- 2012.

3. Biểu mẫu số 22: Công khai cơ sở vật chất năm học 2011- 2012.

4. Biểu mẫu số 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2011- 2012.

5. Biểu mẫu số 24: Công khai tài chính năm học 2011- 2012.
* Biểu tổng hợp: Một số thông tin công khai năm học 2011- 2012. 
 Trường Cao đẳng Hàng hải I xin báo cáo Bộ các nội dung công khai mà Nhà trường đã thực hiện. Các thông tin này đã được đăng tải trên trang WEB của nhà trường. 
 Trường Cao đẳng Hàng hải I xin trân trọng cảm ơn.








                    HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Vụ Kế hoạch-Tài chính;





-  Website của Trường.

- Lưu VT, ĐT&CTHSSV                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                               Phan Văn Tại
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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Hàng hải I năm học 2011 - 2012
Ngành: Điều khiển tàu biển
(Kèm theo công văn số: 311 /CĐHHI-ĐT  ngày 04 tháng 12 năm 2011 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)
	S
T
T
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng

	I
	Điều kiện tuyển sinh 
	-
	-
	-
	Thi tuyển 

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	-
	-
	-
	Nhà trường trang bị đầy đủ phòng học, trang thiết bị, thư viện… phục vụ cho người học.


	III
	Đội ngũ giảng viên 
	-
	-
	-
	- Đảm bảo đủ số lượng giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn: 81 

- Tỷ lệ giảng viên có trình độ Thạc sĩ, cao học 36,6%.
- Đảm bảo 100% giảng viên có nghiệp vụ sư phạm và dạy nghề.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-
	-
	-
	- Tạo sân chơi văn nghệ, thể thao cho HSSV.
- Nhà trường tạo thuận lợi về cơ sở vật chất đảm bảo cho HSSV đi thực tập tại phòng thực hành mô phỏng lái tàu của nhà trường, đồng thời hỗ trợ để HSSV thực tập tại các tàu của các công ty vận tải biển Việt Nam trong và ngoài nước và giới thiệu việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học 
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra  ngành Điều khiển tàu biển đã công bố vào ngày 05/5/2010

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra  ngành Điều khiển tàu biển đã công bố vào ngày 05/5/2010.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
 
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra  ngành Điều khiển tàu biển đã công bố vào ngày 05/5/2010.
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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Hàng hải I năm học 2011 - 2012

Ngành: Tin học ứng dụng

(Kèm theo công văn số: 311 /CĐHHI-ĐT  ngày 04 tháng 12 năm 2011 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)
	S
T
T
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng

	I
	Điều kiện tuyển sinh 
	-
	-
	-
	Thi tuyển 

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	-
	-
	-
	- Đảm bảo đủ phòng học phục vụ cho người học.

- Trang thiết bị phục vụ đào tạo đầy đủ.

	III
	Đội ngũ giảng viên 
	-
	-
	-
	- Đảm bảo tỷ lệ giảng viên có trình độ Thạc sĩ 41,6%, tiến sỹ 08,3%
- Đảm bảo 100% giảng viên có nghiệp vụ sư phạm và dạy nghề.

	IV

	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-
	-
	-
	- Tạo sân chơi văn nghệ, thể thao cho HSSV

- Nhà trường tạo thuận lợi về cơ sở vật chất cho HSSV đi thực tập tại các phòng thực hành nhà trường, đồng thời hỗ trợ để HSSV đến các công ty, nhà máy chuyên ngành CNTT, hoặc sử dụng CNTT thực hành, thực tập.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học 
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra ngành Tin học ứng dụng đã công bố vào ngày 05/5/2010.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra  ngành Tin học ứng dụng đã công bố vào ngày 05/5/2010.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ 
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra  ngành Tin học ứng dụng đã công bố vào ngày 05/5/2010.
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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Hàng hải I năm học 2011 - 2012

Ngành: Khai thác máy tàu biển
(Kèm theo công văn số: 311 /CĐHHI-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2011 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)
	S
T
T
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng

	I
	Điều kiện tuyển sinh 
	-
	-
	-
	Thi tuyển 

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	-
	-
	-
	- Đảm bảo đủ phòng học phục vụ cho người học.

- Trang thiết bị phục vụ đào tạo đầy đủ..

	III
	Đội ngũ giảng viên 
	-
	-
	-
	- Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có trình độ cao về chuyên môn.

- Tỷ lệ giảng viên có trình độ Thạc sĩ và đang học cao học 32,75%. 
- Đảm bảo 100% giảng viên có nghiệp vụ sư phạm và dạy nghề.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-
	-
	-
	- Tạo sân chơi văn nghệ, thể thao cho HSSV.
- Nhà trường tạo thuận lợi về cơ sở vật cho HSSV  thực tập tại phòng thực hành mô phỏng Máy tàu của nhà trường, đồng thời hỗ trợ để HSSV thực tập tại các tàu của các công ty vận tải biển Việt Nam và nước ngoài.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học 
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra ngành Khai thác máy tàu biển đã công bố vào ngày 05/5/2010.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra ngành Khai thác máy tàu biển đã công bố vào ngày 05/5/2010.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ 
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra ngành Khai thác máy tàu biển đã công bố vào ngày 05/5/2010.
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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Hàng hải I năm học 2011 - 2012

Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
1. Chuyên ngành: Đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy

(Kèm theo công văn số: 311 /CĐHHI-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2011 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)
	S
T
T
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng

	I
	Điều kiện tuyển sinh 
	-
	-
	-
	Thi tuyển sinh 

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	-
	-
	-
	- Đảm bảo đủ phòng học phục vụ cho người học.

- Trang thiết bị phục vụ đào tạo đầy đủ.

	III
	Đội ngũ giảng viên 
	-
	-
	-
	- Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có trình độ cao về chuyên môn.

- Tỷ lệ giảng viên có trình độ Thạc sĩ là 31,5%.

- Đảm bảo 100% giảng viên có nghiệp vụ sư phạm và dạy nghề.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-
	-
	-
	- Tạo sân chơi văn nghệ, thể thao cho HSSV.
- Nhà trường tạo thuận lợi về cơ sở vật chất cho HSSV  thực tập tại Xưởng trường, hỗ trợ để HSSV thực tập tại các xưởng đóng tàu của các công ty, nhà máy sửa chữa và đóng tàu biển Việt Nam và giới thiệu việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học 
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra chuyên ngành Đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy đã công bố vào ngày 05/5/2010.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra chuyên ngành Đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy đã công bố vào ngày 05/5/2010.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ 
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra chuyên ngành Đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy đã công bố vào ngày 05/5/2010.


2. Chuyên ngành: Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy

(Kèm theo công văn số: 311 /CĐHHI-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2011 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)
	S
T
T
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng

	I
	Điều kiện tuyển sinh 
	-
	-
	-
	Thi tuyển 

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	-
	-
	-
	- Đảm bảo đủ phòng học phục vụ cho người học.

- Trang thiết bị phục vụ đào tạo đầy đủ.

	III
	Đội ngũ giảng viên 
	-
	-
	-
	- Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có trình độ cao về chuyên môn.

- Tỷ lệ giảng viên có trình độ Thạc sĩ 36%.

- Đảm bảo 100% giảng viên có nghiệp vụ sư phạm và dạy nghề.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-
	-
	-
	- Tạo sân chơi văn nghệ, thể thao cho HSSV.
- Nhà trường tạo thuận lợi về cơ sở vật chất cho HSSV  thực tập tại Xưởng trường, đồng thời hỗ trợ để HSSV thực tập tại các xưởng đóng tàu của các công ty, nhà máy sửa chữa và đóng tàu biển Việt Nam và giới thiệu việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học 
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra Chuyên ngành: Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy đã công bố vào ngày 05/5/2010.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra Chuyên ngành: Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy đã công bố vào ngày 05/5/2010.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ 
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra Chuyên ngành: Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy đã công bố vào ngày 05/5/2010.
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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Hàng hải I năm học 2011 - 2012

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Chuyên ngành: Điện tàu thủy

(Kèm theo công văn số: 311 /CĐHHI-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2011 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)
	S
T
T
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng

	I
	Điều kiện tuyển sinh 
	-
	-
	-
	Thi tuyển 

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	-
	-
	-
	- Đảm bảo đủ phòng học phục vụ cho người học.

- Trang thiết bị phục vụ đào tạo đầy đủ.

	III
	Đội ngũ giảng viên 
	-
	-
	-
	- Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có trình độ cao về chuyên môn.

- Tỷ lệ giảng viên có trình độ Thạc sĩ 39,3%.

- Đảm bảo 100% giảng viên có nghiệp vụ sư phạm và dạy nghề

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-
	-
	-
	- Tạo sân chơi văn nghệ, thể thao cho HSSV.
- Nhà trường tạo thuận lợi về cơ sở vật chất cho HSSV  thực tập tại Xưởng trường, đồng thời hỗ trợ để HSSV thực tập tại các Xưởng, Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu, của các công ty đóng tàu biển Việt Nam các công ty, các nhà máy điện lực và giới thiệu việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học 
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra  chuyên ngành Điện tàu thủy đã công bố vào ngày 05/5/2010.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra  chuyên ngành Điện tàu thủy đã công bố vào ngày 05/5/2010.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ 
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra  chuyên ngành Điện tàu thủy đã công bố vào ngày 05/5/2010.
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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Hàng hải I năm học 2011 - 2012

Ngành: Kế toán
Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp
(Kèm theo công văn số: 311 /CĐHHI-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2011 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)
	S
T
T
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng

	I
	Điều kiện tuyển sinh 
	-
	-
	-
	Thi tuyển 

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	-
	-
	-
	- Đảm bảo đủ phòng học phục vụ cho người học.

- Trang thiết bị phục vụ đào tạo đầy đủ.

	III
	Đội ngũ giảng viên 
	-
	-
	-
	- Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có trình độ cao về chuyên môn.

- Tỷ lệ giảng viên có trình độ Thạc sĩ 33%.

- Đảm bảo 100% giảng viên có nghiệp vụ sư phạm và dạy nghề

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-
	-
	-
	- Tạo sân chơi văn nghệ, thể thao cho HSSV

- Liên hệ với các doanh nghiệp vận tải biển các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh… để sinh viên thực tập, tạo điều kiện cho HSSV đi thực tập ở cơ sở và giới thiệu việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học 
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp đã công bố vào ngày 05/5/2010.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp đã công bố vào ngày 05/5/2010.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ 
	-
	-
	-
	Thực hiện đúng như Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp đã công bố vào ngày 05/5/2010.
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THÔNG BÁO
Công khai chất lượng đào tạo thực tế 
của Trường Cao đẳng Hàng hải I năm 2011-2012
(Kèm theo công văn số: 311 /CĐHHI-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2011 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)

	TT
	Nội dung


	Khóa học/

Năm

tốt nghiệp
	Số
sinh viên nhập học
	Số
sinh viên

tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

	
	
	
	
	
	Loại
xuất

sắc
	Loại giỏi
	Loại

khá
	

	I
	Cao đẳng 
chính quy
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngành Điều khiển tàu biển
	36/
2011
	346
	298
	0
	0
	15%
	68%

	2
	Ngành Tin học ứng dụng

	36/

2011

	25
	17
	0
	5,8%
	41,2%
	75%

	3
	Ngành Khai thác máy tàu 
	36/

2011

	192
	168
	0
	0
	11,6%
	66%

	4
	Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	36/

2011

	133
	106
	0
	0
	46,2%
	82%

	5
	Ngành Kế toán 

	36/

2011
	51
	50
	0
	04%
	84%
	72%

	
	Tổng cộng
	
	744
	639
	
	
	
	

	1
	Ngành Điều khiển tàu biển
	37/

2012
	283
	
	
	
	
	

	2
	Ngành tin học ứng dụng

	37/

2012
	40
	
	
	
	
	

	3
	Ngành Khai thác máy tàu 
	37/

2012
	182
	
	
	
	
	

	4
	Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	37/

2012
	416
	
	
	
	
	

	5
	Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	37/

2012
	83
	
	
	
	
	

	6
	Ngành Kế toán 
	37/

2012
	73
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	1077
	
	
	
	
	

	II
	Cao đẳng liên thông
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngành Điều khiển tàu biển
	37/

2011
	192
	182
	0
	0
	12
	95%

	2
	Ngành Khai thác máy tàu biển
	37/

2011
	234
	218
	0
	0
	16
	92%

	3
	Ngành Kế toán doanh nghiệp
	37/

2011
	48
	48
	0
	7
	39
	95%

	
	Tổng cộng
	
	474
	448
	
	
	
	

	1
	Ngành Điều khiển tàu biển
	38/

2012
	303
	
	
	
	
	

	2
	Ngành Khai thác máy tàu biển
	38/

2012
	264
	
	
	
	
	

	3
	Ngành Công nghệ hàn
	38/

2012
	33
	
	
	
	
	

	4
	Ngành Kế toán doanh nghiệp
	38/

2012
	81
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	861
	
	
	
	
	


      * Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục (chưa có)
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THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Hàng hải I
năm học 2011-2012
(Kèm theo công văn số: 311 /CĐHHI-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2011 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị

tính
	Số lượng

	I
	Diện tích đất đai 
	ha
	11.2

	II
	Diện tích sàn xây dựng 
	m2
	25.296,58

	1
	Giảng đ​ường
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	123

	
	Tổng diện tích
	m2
	14.533

	2
	Phòng học máy tính
	
	

	
	Số phòng 
	phòng
	02

	
	Tổng diện tích
	m2
	117,5

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	
	

	
	Số phòng 
	phòng
	01

	
	Tổng diện tích
	m2
	61,36

	4
	Thư​ viện
	m2
	146

	5
	Phòng thí nghiệm
	
	

	
	Số phòng  
	phòng
	04

	
	Tổng diện tích
	m2
	342,72

	6
	Xư​ởng thực tập, thực hành 
	
	

	
	Số phòng  
	phòng
	14

	
	Tổng diện tích
	m2
	4.440

	7
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	
	

	
	Số phòng
	phòng 
	103

	
	Tổng diện tích
	m2
	2.138

	8
	Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo
	m2
	Không 

	9
	Diện tích khác:
	
	

	
	Diện tích hội trường
	m2
	168

	
	Diện tích nhà văn hóa       
	m2
	Không

	
	Diện tích nhà thi đấu đa năng  
	m2
	Không

	
	Diện tích bể bơi 
	m2
	1.250

	
	Diện tích sân vận động 
	m2
	2.100
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THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của 
Trường Cao đẳng Hàng hải I năm học 2011 – 2012
(Kèm theo công văn số: 311 /CĐHHI-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2011 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)

                                                                                           Đơn vị tính: Người
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trong đó chia ra

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	TSKH, tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Cử nhân
	Khác

	
	1
	2

(3+4+5+6+7+8)
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng số
	285
	0
	0
	01
	75
	209
	

	1
	Khoa 
	165
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Khoa Điều khiển tàu biển
	71
	0
	0
	0
	26
	45
	-

	1.2
	Khoa Khai thác máy tàu biển
	48
	0
	0
	0
	9
	39
	-

	1.3
	Khoa Cơ điện
	46
	0
	0
	0
	13
	33
	-

	2
	Tổ môn
	72
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Tổ môn Anh văn
	22
	0
	0
	0
	3
	19
	-

	2.2
	Tổ môn Cơ sở cơ bản
	38
	0
	0
	0
	03
	35
	-

	2.3
	Tổ môn Kinh tế
	12
	0
	0
	0
	04
	08
	-

	3
	Trung tâm, xưởng
	31
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Trung tâm PTNLHH & XKLĐ
	07
	0
	0
	0
	05
	02
	-

	3.2
	Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ hàng hải
	02
	0
	0
	0
	0
	02
	-

	3.3
	Xưởng
	22
	0
	0
	0
	03
	19
	-

	4
	Phòng
	17
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Phòng Bảo đảm chất lượng đào tạo
	5
	0
	0
	0
	04
	01
	-

	4.2
	Phòng HTQT&KHCN
	12
	0
	0
	01
	05
	06
	-
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THÔNG BÁO

Công khai tài chính của Trường Cao đẳng Hàng hải I
Năm học 2011 – 2012
(Kèm theo công văn số: 311 /CĐHHI-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2011 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	

	I
	Học phí hệ chính quy năm học 2011-2012
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	
	-

	2
	Thạc sỹ
	
	-

	3
	Đại học
	
	-

	4
	Cao đẳng
	Triệu đồng/năm
	-Ngành Kế toán:

                       2,84

-Các ngành khác:

                       3,16

	II
	Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2011-2012
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	
	-

	2
	Thạc sỹ
	
	-

	3
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	-

	4
	Cao đẳng
	Triệu đồng/năm
	-

	III
	Tổng thu năm 2011
	Tỷ đồng
	72,834

	1
	Từ Ngân sách
	Tỷ đồng
	25,334

	2
	Từ học phí, lệ phí
	Tỷ đồng
	15,0

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	Tỷ đồng
	2,5

	4
	Từ nguồn khác
	Tỷ đồng
	30,0

	        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I




BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của Trường Cao đẳng Hàng hải I
Năm học 2011-2012
(Kèm theo công văn số: 311 /CĐHHI-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2011 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)
· Hình thức công khai: Trên trang Web của Trường Cao đẳng Hàng hải I 
· Địa chỉ website: WWW.cdhh.edu.vn
	TT
	Thông tin
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	

	1
	Số ngành trường đang đào tạo
	Ngành
	07

	2
	Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra
	Ngành
	07

	3
	Diện tích đất của trường 
	Ha
	11.2

	4
	Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:
	m2
	19.640,58

	4.1
	Diện tích phòng học các loại
	-
	14.711,86

	4.2
	Diện tích thư viện
	-
	146

	4.3
	Diện tích phòng thí nghiệm
	-
	342,72

	4.4
	Diện tích nhà xưởng thực hành
	-
	4.440

	5
	Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường
	m2
	2.138

	6
	Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:
	Người
	285

	6.1
	Giáo sư
	-
	0

	6.2
	Phó giáo sư
	-
	0

	6.3
	TSKH, tiến sỹ
	-
	1

	6.4
	Thạc sỹ
	-
	75

	6.5
	Cử nhân
	-
	209

	7
	Số sinh viên chính quy quy đổi/Giảng viên cơ hữu quy đổi
	Sinh viên quy đổi
	15,48

	8
	Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên
	%
	27%

	9
	Mức học phí hệ chính quy năm 2011-2012
	Tr. đồng/năm
	

	9.1
	Tiến sỹ
	
	-

	9.2
	Thạc sỹ
	
	-

	9.3
	Đại học
	
	-

	9.4
	Cao đẳng
	Tr. đồng/năm
	-Ngành Kế toán:          2,84                  
 -Các ngành khác:           3,16                  

	10
	Tổng thu năm 2010
	Tỷ đồng
	73,198

	10.1
	Từ Ngân sách
	Tỷ đồng
	21,272

	10.2
	Từ học phí, lệ phí
	Tỷ đồng
	13,026

	10.3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	Tỷ đồng
	5,000

	10.4
	Từ nguồn khác.
	Tỷ đồng
	33,900


                                                                 Hải Phòng, ngày 04 tháng 12 năm 2011                                                               
                                                        HIỆU TRƯỞNG
                                                       (Đã ký)
                                                       Phan Văn Tại






15

